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NĂM HỌC 2023 - 2024
I. Trắc nghiệm 
Chọn đáp áp đúng nhất từ các đáp án A, B, C, D.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cột mới được chèn vào bên trái cột em chọn 

B. Hàng mới được chèn vào bên trên hàng em chọn

C. Em không thể hiển thị lại các hàng, cột đã ẩn.

D. Có thể chọn nhiều hàng, cột để xóa.

Câu 2. Khi em định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng có dạng d/mm/yyyy thì kết quả hiển thị ngày tháng năm nào dưới đây là đúng?

A. 04/03/2022 


B. 3/12/2022 

C. 03/3/2022


D. 12/3/2022

Câu 3. Để ô tính có kiểu dữ liệu ngày tháng hiển thị 03/03/2022thì ô tính phải định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng là?

A. d/mm/yyyy 


B. dd/m/yyyy 

C. dd/mm/yy


D. dd/mm/yyyy

Câu 4. Để thực hiện kẻ viền cho ô tính em thực hiện tại lệnh nào trong cửa sổ Format Cells?

A. Font

B. Border

C. Number

D. Alignment

Câu 5. Cho các thao tác sau:

a) Trong cửa sổ Format Cells, chọn trang Broder. Thiếp lập các thông số kẻ đường viền, kẻ khung.

b) Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền, kẻ khung.

c) Mở cửa sổ Format Cells.

Hãy sắp xếp thứ tự các thao tác để thực hiện kẻ khung, đường viền?

A. a → b → c

B. a → c → b

C. b → a → c

D. b → c→ a

Câu 6. Trong cửa sổ Print, lựa chọn tại mục Printer dùng để?

A. In




B. Chọn hướng giấy

C. Chọn máy in


D. Chọn số trang in

Câu 7. Lựa chọn sau trong cửa sổ Format Cells dùng để làm gì?


A. Không kẻ khung

B. Kẻ khung bên ngoài

C. Kẻ đường viền ô

D. Chọn kiểu đường kẻ

Câu 8. Trong cửa sổ Print, lựa chọn tại mục Pages dùng để?

A. In





B. Chọn hướng giấy

C. Chọn kích thước giấy in

D. Chọn số trang in

Câu 9. Trang đầu tiên trong bài trình chiếu được gọi là?

A. Trang mở đầu 


B. Trang nội dung

C. Trang tiêu đề


D. Trang văn bản

Câu 10. Trong các phát biểu sau, phát biểu không đúng?

A. Trang tiêu đề là trang đầu tiên và cho biết chủ đề của bài trình chiếu.

B. Các trang nội dung của bài trình chiếu thường có tiêu đề trang.

C. Các phần mềm trình chiếu không có sẵn các mẫu bố trí.

D. Tiêu đề trang giúp làm nổi bật nội dung cần trình bày của trang.

Câu 11. Đối với mẫu bố trí nội dung trang chiếu, em có thể:

A. Sử dụng mẫu bố trí đã có.

B. Thay đổi mẫu bố trí.

C. Tự tạo mẫu bố trí.


D. Cả A, B và C

Câu 12. Khi lựa chọn hình ảnh nên căn cứ vào yếu tố nào?

A. Phù hợp với nội dung




B. Hình ảnh phải đẹp

C. Có tính thẩm mĩ và phù hợp với nội dung

D. Có tính thẩm mĩ

Câu 13. Định dạng văn bản trong phần mềm trình chiếu gồm:

A. Phông chữ


B. Màu chữ, cỡ chữ

C. Kiểu chữ, căn lề

D. Cả A, B và C

Câu 14. Đối với tiêu đề thì em nên chọn cỡ chữ?

A. Từ 20 đến 30

B. Từ 30 đến 40

C. Từ 40 đến 50

D. Từ 50 đến 60

Câu 15. Màu chữ trên trang chiếu cần phải như thế nào?

A. Tương đương với màu nền


B. Tương phản với màu nền

C. Sử dụng nhiều màu chữ cho đẹp

D. Sử dụng một màu duy nhất

Câu 16. Nội dung trên trang chiếu cần phải như thế nào?

A. Tập trung vào ý chính



B. Văn bản cần cô đọng

C. Từ ngữ cần chọn lọc



D. Cả A, B và C.

Câu 17. Đâu là phát biểu đúng khi nói đến thuật toán tìm kiếm tuần tự?

A. Thực hiện tìm lần lượt từ đầu đến cuối danh sách.

B. Khi chưa tìm thấy và chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.

C. Cả A, B đúng.

D. Cả A, B sai.

Câu 18. Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì?

A. Lưu trữ dữ liệu.

B. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần.

C. Xử lí dữ liệu.

D. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong một danh sách đã cho.

Câu 19. Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc như thế nào?

A. Sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái.

B. Xem xét mục dữ liệu đầu tiên, sau đó xem xét từng mục dữ liệu tiếp theo cho đến khi tìm thấy mục dữ liệu được yêu cầu hoặc đến khi hết danh sách.

C. Cho nhỏ dữ liệu thành từng phần để tìm kiếm.

D. Bất đầu tìm từ vị trí bất kì trong danh sách.

Câu 20. Trong tìm kiếm tuần tự thì có mấy điều kiện cần kiểm tra để dừng vòng lặp?

A. 1

B. 2 

C. 3

D. Không

Câu 21. Để tìm kiếm một số trong dãy số bằng thuật toán tìm kiếm tuần tự, ta thực hiện:

A. Lấy ngẫu nhiên một số trong dãy số để so sánh với số cần tìm.

B. So sánh lần lượt từ số đầu tiên trong dãy số với số cần tìm.

C. Sắp xếp dãy số theo thức tự tăng dần.

D. So sánh số cần tìm với số ở giữa dãy số.

Câu 22. Tư tưởng của thuật toán tìm kiếm nhị phân là gì?

A. Tìm kiếm dựa vào cây tìm kiếm.

B. Tìm kiếm từ đầu đến cuối dãy.

C. Tại mỗi bước tiến hành so sánh X với phần tử giữa của dãy. Dựa vào bước so sánh này quyết định tìm kiếm ở nửa đầu hay ở nửa sau của danh sách.

D. So sánh X lần lượt với các phần tử a1, a2, …, an
Câu 23. Tại mỗi bước lặp, thuật toán tìm kiếm nhị phân sẽ:

A. Thu hẹp danh sách tìm kiếm chỉ còn một nửa.

B. Danh sách sẽ được sắp xếp lại.

C. Các phần tử trong danh sách sẽ giảm một nửa.

D. Đáp án khác.

Câu 24. Thuật toán tìm kiếm nhị phân thực hiện trên danh sách nào?

A. Đã được hoán đổi.

B. Đã được sắp xếp.

C. Đã được chỉnh sửa

D. Cả A, B và C.

Câu 25. Thuật toán tìm kiếm nhị phân bắt đầu thực hiện ở vị trí nào trong danh sách?

A. Vị trí đầu tiên.

B. Vị trí cuối cùng.

C. Vị trí giữa.

D. Bất kì vị trí nào.

Câu 26. Điều kiện dừng trong thuật toán tìm kiếm nhị phân là gì?

A. Khi tìm đến giá trị cuối cùng trong danh sách.

B. Khi chưa tìm thấy

C. Khi đã chưa tìm thấy và chưa hết danh sách.

D. Khi đã tìm thấy hoặc khi đã hết danh sách.

Câu 27. Lợi ích của việc sắp xếp trong tìm kiếm là?

A. Giúp tìm kiếm chính xác hơn.

B. Giúp tìm kiếm nhanh hơn.

C. Giúp tìm kiếm đầy đủ hơn.


D. Cả A, B và C.

Câu 28. Sử dụngthuật toán tìm kiếm nhị phân sẽ phù hợp trong trường hợp nào dưới đây?

A. Tìm một số trong một danh sách.

B. Tìm một từ tiếng anh trong quyển từ điển.

C. Tìm tên một bài học trong quyển sách.

D. Tìm tên một nước trong danh sách.

Câu 29. Khi so sánh giá trị cần tìm với giá trị của vị trí giữa, nếu giá trị cần tìm nhỏ hơn giá trị giữa thì:

A. Tìm trong nửa đầu của danh sách.

B. Tìm trong nửa sau của danh sách.

C. Dừng lại.

D. Tìm trong nửa đầu hoặc nửa sau của danh sách.

Câu 30. Cho danh sách tên khách hàng với các vị trí như hình dưới đây:
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Để tìm khách hàng có tên là “Liên” trong danh sách theo thuật toán tìm kiếm nhị phân thì tại bước 1 sẽ xét tại vị trí nào?

A. Vị trí 1

B. Vị trí 4

C. Vị trí 5

D. Vị trí 9

II. Tự luận 

Câu 1. Em hãy điền các cụm từ: trang tiêu đề, mẫu bố trí, tiêu đề trang, cấu trúc phân cấp vào chỗ trống (…) được đánh số trong các câu sau để được phát biểu đúng.

a) Mỗi trang nội dung thường có…………. (1)………….được viết dưới dạng văn bản và ở trên đầu mỗi trang.

b) Chủ đề của bài trình chiếu được thể hiện ngay ……… (2)…………của bài.

c) Để giúp cho việc trình bày các trang chiếu một cách thuận tiện và thống nhất, các phần mềm trình chiếu thường có sẵn ……… (3) ……………

d) Sử dụng………… (4) ………..trong bài trình chiếu giúp truyền tải thông tin một cách mạch lạc và dễ hiểu.

Câu 2. Cho danh sách các cuốn sách sau: Toán 7; KHTN 7; Tiếng anh 7; Tin 7; GDCD 7. Em hãy kẻ bảng để viết ra các bước thực hiện thuật toán tuần tự để tìm kiếm cuốn sách Tin 7 trong danh sách đã cho.

Câu 3.  Em hãy giúp cô giáo tạo trang tính. Điểm thi khảo sát có các cột Họ và tên, Toán, Văn, Anh và Điểm trung bình. Dùng các hàm hay công thức để tính toán rồi trình bày trang tính.
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